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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


số:     /2018/NQ-UBTVQH14
Dự thảo 


	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỂM E MỤC 1 ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 41/2017/QH14 VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT  SỐ 12/2017/QH14 VÀ VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT            TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Để triển khai thực hiện điểm e mục 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/Qh14 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 2015) và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/Qh13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/Qh13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/Qh13 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 41/2017/QH14);

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
1. Đối với vụ án đã được khởi tố trước thời điểm 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 về tội hoạt động phỉ theo quy định tại Điều 83, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật theo quy định tại Điều 149, tội kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159 hoặc tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 1999) mà sau thời điểm đó, vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì tùy từng giai đoạn tố tụng mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải áp dụng điểm e mục 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 và các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 để xử lý đối với tội phạm tương ứng, không kể là việc khởi tố bị can trong vụ án đó được thực hiện trước hay sau thời điểm 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018.

2. Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, nếu đối chiếu với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 thấy rằng, hành vi phạm tội mà bị can, bị cáo đang bị truy tố, xét xử cũng phù hợp với cấu thành của tội phạm tương ứng được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 nhưng tội phạm này có hình phạt nhẹ hơn so với hình phạt quy định tại Điều 83, Điều 149, Điều 159, Điều 165 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì Viện kiểm sát, Tòa án cần áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo để đề nghị hoặc quyết định áp dụng mức hình phạt thích hợp.
3. Đối với hành vi hoạt động phỉ quy định tại Điều 83, hành vi đăng ký kết hôn trái pháp luật quy định tại Điều 149, hành vi kinh doanh trái phép quy định tại Điều 159, hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 của Bộ luật Hình sự năm 1999 xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 nhưng sau thời điểm đó mới bị phát hiện thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải xem xét, áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 2015 để xử lý, cụ thể như sau:

a) Đối với hành vi hoạt động phỉ quy định tại Điều 83 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì cần xem xét, áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội bạo loạn (Điều 112) hoặc tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113) để xử lý người phạm tội, nếu có đủ căn cứ;

b) Đối với hành vi đăng ký kết hôn trái pháp luật quy định tại Điều 149 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì cần xem xét, áp dụng q
uy định tại Điều 336 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật để xử lý người phạm tội, nếu có đủ căn cứ;
c) Đối với hành vi kinh doanh trái phép quy định tại Điều 159 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì cần xem xét, áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 206) hoặc tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a) để xử lý người phạm tội, nếu có đủ căn cứ;
d) Đối với hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì cần xem xét, áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội phạm sau đây để xử lý người phạm tội, nếu có đủ căn cứ:

d1) Tội vi phạm quy định về cạnh tranh (Điều 217); 

d2) Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản (Điều 218); 

d3) Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219);

d4) Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220);

d5) Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221);

d6) Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222);

d7) Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 223);

d8) Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 224);

d9) Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Điều 230).
Điều 2.

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Điều 3.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày     tháng      năm 2018.

	
	T/M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUÔC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân                     
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